
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Dự án/STEM GDQP Công nghệ Sinh Lý Toán S1 Anh Toán Thể dục Toán Tin GDCD
S2 Thể dục Văn Anh Văn Tin Toán S2 Anh Toán Công nghệ Toán Hóa Sinh
S3 Hóa Toán Anh Tin Anh Hóa S3 Sử Lý Văn Địa Lý Văn

S4 Lý Toán Tin Địa Anh GDCD S4 Thể dục Anh Hóa Anh Địa Văn

S5 SHL S5 SHL
C1 C1
C2 Anh Anh 2 Địa Toán C2 Anh Văn

C3 Anh Anh 2 Văn Toán C3 Tin Văn

C4 Sử Thể dục Văn Văn C4 GDQP Toán
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Thể dục Anh Toán Anh GDQP Thể dục S1 Toán Toán Địa GDCD Tin GDQP
S2 Văn Lý Toán GDCD Hóa Toán S2 Toán Toán Tin Toán Lý Thể dục

S3 Sử Sinh Tin Công nghệ Toán Anh S3 Anh Văn Hóa Sinh Anh Sử

S4 Địa Tin Địa Hóa Toán Anh S4 Anh Văn Anh Thể dục Anh Địa
S5 SHL S5 SHL
C1 C1

C2 Văn Văn C2 Công nghệ Văn

C3 Văn Văn C3 Lý Văn
C4 Anh Lý C4 Văn Hóa
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Anh Anh Địa Công nghệ Toán Anh S1 Địa Thể dục Hóa Văn Toán Toán

S2 Lý Lý Thể dục Anh Toán Anh S2 Anh Tin Anh Văn Toán Toán

S3 Văn Toán Tin GDCD Văn Thể dục S3 Anh Văn Lý Tin Anh Lý
S4 Văn Toán Hóa Sử Tin Văn S4 Sinh Văn Văn Công nghệ Anh GDQP
S5 SHL S5 SHL
C1 C1

C2 Toán Hóa C2 Toán Địa

C3 Sinh Địa C3 Sử Hóa
C4 Văn GDQP C4 Thể dục GDCD
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Văn Tin Hóa Hóa Văn Văn S1 Thể dục Văn Anh Lý Anh Sinh

S2 Sinh GDQP Địa Công nghệ Văn Văn S2 Sử Văn Hóa Tin Anh GDQP

S3 Toán Toán Anh Anh Địa Lý S3 Địa Tin Toán Toán Toán GDCD
S4 Toán Toán Anh Tin Lý Thể dục S4 Anh Anh Toán Toán Hóa Lý
S5 SHL S5 SHL

C1 C1

C2 Sử Anh C2 Văn Địa
C3 Thể dục Anh C3 Văn Thể dục

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU THPT THỜI KHÓA BIỂU THPT

(Từ 13/09/2021) (Từ 13/09/2021)

- Tên lớp    : 10A1 - Tên lớp    : 10A2

- Chủ nhiệm        : Trần Thị Phương Nga - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu
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Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU THPT THỜI KHÓA BIỂU THPT

(Từ 13/09/2021) (Từ 13/09/2021)

- Tên lớp    : 10A3 - Tên lớp    : 10A4

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Luyến - Chủ nhiệm        : Nguyễn Phượng Huế
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Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU THPT THỜI KHÓA BIỂU THPT

(Từ 13/09/2021) (Từ 13/09/2021)

- Tên lớp    : 10A5 - Tên lớp    : 10A6

- Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Hường - Chủ nhiệm        : Trần Trọng Tuyền

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU THPT THỜI KHÓA BIỂU THPT

(Từ 13/09/2021) (Từ 13/09/2021)

- Tên lớp    : 10A7 - Tên lớp    : 10A8

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Nam Hưng - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thái Thắng
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C4 GDCD Toán C4 Công nghệ Văn
C5 C5

Ề
U
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Toán GDCD Tin Tin Thể dục Anh S1 Sinh Toán Văn Lý Sinh Anh
S2 Toán Sinh Toán Anh Anh Anh S2 Thể dục Toán Văn GDQP Công nghệ Anh
S3 Thể dục GDQP Anh Văn Toán Địa S3 Văn Anh Tin Toán Văn Hóa

S4 Sử Lý Lý Văn Toán Hóa S4 Văn Anh Sử Toán Văn Địa

S5 SHL S5 SHL
C1 C1
C2 Văn Văn C2 Hóa Toán

C3 Công nghệ Văn C3 GDCD Lý

C4 Hóa Địa C4 Thể dục Anh
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Văn Sinh Anh Toán Anh Văn S1 Anh Văn Văn GDQP Toán Lý
S2 Văn Thể dục Anh Toán Anh Văn S2 Anh Văn Văn Địa Toán Sinh

S3 Lý Công nghệ Toán Hóa Sử Sinh S3 Sinh Hóa Anh Văn Thể dục Toán

S4 Anh Tin Toán GDQP Địa Toán S4 Thể dục Công nghệ Tin Văn Lý Sử
S5 SHL S5 SHL
C1 C1

C2 Thể dục GDCD C2 GDCD Anh

C3 Văn Hóa C3 Toán Anh
C4 Văn Lý C4 Toán Hóa
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Lý Hóa Văn Anh Công nghệ Văn S1 Anh Toán Tin Anh Văn Văn

S2 Toán Tin Văn Anh Toán Văn S2 Lý Sinh Văn Anh Văn Văn

S3 Toán Thể dục Thể dục GDQP Văn Lý S3 Toán Lý Toán Văn Công nghệ Địa
S4 Sinh Anh Địa Sử Văn Sinh S4 Toán Thể dục Toán Sinh GDCD Sử
S5 SHL S5 SHL
C1 C1

C2 Hóa Anh C2 Anh Thể dục

C3 Toán Anh C3 Anh Hóa
C4 Toán GDCD C4 Hóa GDQP
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Văn Anh Anh Toán Văn Toán S1 Sử Thể dục Công nghệ Địa Lý Sinh

S2 Văn Hóa Anh Lý Sinh Toán S2 Sinh Anh Thể dục Văn Văn Lý

S3 Địa Toán Sinh Anh GDCD Văn S3 Văn Anh Anh Văn Toán Toán
S4 Lý Toán Thể dục Anh Thể dục Văn S4 Văn Hóa Anh GDQP Toán Toán
S5 SHL S5 SHL

C1 C1

C2 Văn Hóa C2 Toán Tin
C3 Công nghệ GDQP C3 Hóa GDCD

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU THPT THỜI KHÓA BIỂU THPT

(Từ 13/09/2021) (Từ 13/09/2021)

- Tên lớp    : 10A9 - Tên lớp    : 11A1

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hoa Sen - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Ngọc
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Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU THPT THỜI KHÓA BIỂU THPT

(Từ 13/09/2021) (Từ 13/09/2021)

- Tên lớp    : 11A2 - Tên lớp    : 11A3

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hải - Chủ nhiệm        : Trịnh Ngọc Ánh
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Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU THPT THỜI KHÓA BIỂU THPT

(Từ 13/09/2021) (Từ 13/09/2021)

- Tên lớp    : 11A4 - Tên lớp    : 11A5

- Chủ nhiệm        : Vũ Thị Lan - Chủ nhiệm        : Vũ Văn Cương
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Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU THPT THỜI KHÓA BIỂU THPT

(Từ 13/09/2021) (Từ 13/09/2021)

- Tên lớp    : 11A6 - Tên lớp    : 11A7

- Chủ nhiệm        : Phạm Thị Hoan - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Nhài
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C4 Tin Sử C4 Văn Anh
C5 C5
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Hóa Văn Sinh Thể dục Văn Hóa S1 Toán Lý Văn Văn Anh Văn
S2 Sử Toán Địa Tin Văn Lý S2 Toán Công nghệ Văn Sử Anh Văn
S3 Anh Tin Toán Công nghệ Anh Văn S3 Thể dục GDCD Lý Hóa Toán Toán

S4 Toán GDQP Toán Sử Anh Văn S4 Sử Địa Sinh Anh Toán Toán

S5 SHL S5 SHL
C1 C1
C2 Lý GDCD C2 Anh Tin

C3 Anh Toán C3 Anh GDQP

C4 Anh Toán C4 Tin Hóa
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Anh Công nghệ Văn Tin Lý Lý S1 Văn Văn Tin Toán Anh Toán
S2 Anh Toán Tin Sử GDQP GDCD S2 Văn Văn Sinh Công nghệ Anh Toán

S3 Văn Toán Anh Toán Sinh Văn S3 Toán Hóa Sử Địa GDQP Anh

S4 Văn Hóa Anh Hóa Sử Văn S4 Toán Lý Anh Văn Sử Anh
S5 SHL S5 SHL
C1 C1

C2 Toán Anh C2 Thể dục Hóa

C3 Toán Toán C3 Toán Lý
C4 Thể dục Địa C4 GDCD Tin
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Toán Lý Toán Văn Toán Anh S1 Sử Sinh Toán Công nghệ Hóa Toán

S2 Địa Tin Toán Toán GDCD Anh S2 Địa GDCD Toán Thể dục Toán Toán

S3 Lý Anh Văn Toán Sử Sinh S3 Anh Văn Hóa GDQP Văn Anh
S4 Anh Anh Văn Tin Công nghệ Hóa S4 Anh Văn Lý Toán Văn Anh
S5 SHL S5 SHL
C1 C1

C2 Hóa GDQP C2 Văn Sử

C3 Thể dục Văn C3 Tin Tin
C4 Sử Văn C4 Anh Lý
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Sinh Anh Toán Sử Toán Địa

S2 Hóa Anh Toán Lý Toán Lý

S3 Sử Văn Văn Anh Anh Toán
S4 Thể dục GDCD Văn Công nghệ Anh Toán
S5 SHL

C1

C2 Tin Văn
C3 GDQP Văn

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU THPT THỜI KHÓA BIỂU THPT

(Từ 13/09/2021) (Từ 13/09/2021)

- Tên lớp    : 12A1 - Tên lớp    : 12A2

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Mai
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Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU THPT THỜI KHÓA BIỂU THPT

(Từ 13/09/2021) (Từ 13/09/2021)

- Tên lớp    : 12A3 - Tên lớp    : 12A4

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thùy - Chủ nhiệm        : Trương Thị Mỹ Duyên
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Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU THPT THỜI KHÓA BIỂU THPT

(Từ 13/09/2021) (Từ 13/09/2021)

- Tên lớp    : 12A5 - Tên lớp    : 12A6

- Chủ nhiệm        : Phạm Thị Duyên - Chủ nhiệm        : Đàm Thị Hải Dương
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Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU THPT

(Từ 13/09/2021)

- Tên lớp    : 12A7

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Yến



C4 Hóa Tin
C5
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